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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn thiết lập chế độ phong kiến trung ương tập quyền chuyên chế lên xã hội Việt Nam. Để củng cố địa vị thống trị, quyền lực của mình, yêu cầu bức thiết đặt ra đối với triều đình nhà Nguyễn là phải có một hệ tư tưởng và sử dụng hệ tư tưởng ấy làm công cụ chuyên chính, do đó nhà Nguyễn đã chọn Nho giáo làm hệ tư tưởng thống trị độc tôn. 

Độc tôn Nho giáo, Triều Nguyễn đã góp phần tạo dựng nên một nền văn hoá Nho giáo rực rỡ với những thành tựu đáng kể về văn học, giáo dục, tư tưởng... Cùng với đó là một đội ngũ trí thức Nho học xuất sắc và đông đảo được đào tạo, trong đó có nhà Nho Nguyễn Công Trứ. Ông là một Nho sĩ có phẩm chất và công trạng xuất sắc dưới triều Nguyễn. Với những thành công và cống hiến mà ông đã đạt được trong suốt cuộc đời, ông đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều các học giả thuộc nhiều ngành khoa học xã hội như sử học, văn học, triết học, khoa học quản lý, chính trị học… 

Hiện nay, với những hướng nghiên cứu mới về Nho học ở cả trong và ngoài nước, việc nghiên cứu về Nho học Việt Nam nói chung, Nho học triều Nguyễn nói riêng và đặc biệt là tư tưởng của các trí thức Nho học vẫn còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu. Với nhà Nho Nguyễn Công Trứ thì cho đến nay, hầu như vẫn còn rất ít những công trình khoa học đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về tư tưởng Nho giáo của ông. Vì vậy, việc tìm hiểu tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ thực sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn . 

Với những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam” làm luận án tiến sĩ triết học của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

* Mục đích nghiên cứu: Làm sáng tỏ phương diện tư tưởng của nhà quản lý xã hội điển hình dưới triều Nguyễn là Nguyễn công Trứ như một kinh nghiệm tham khảo cho việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý của chúng ta hiện nay.
* Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ bối cảnh kinh tế -  xã hội, văn hóa - tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX. Phân tích và làm rõ những nội dung tư tưởng Nho giáo cơ bản của Nguyễn Công Trứ. Làm rõ ý nghĩa tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ trong lịch sử tư tưởng Việt Nam
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

* Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ các tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ về chính trị, xã hội, đạo đức, con người... 

* Phạm vi nghiên cứu: Các trước tác của Nguyễn Công Trứ, các tài liệu lịch sử, văn học và những nghiên cứu của các học giả đi trước về Nguyễn Công Trứ.

4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu

* Cơ sở lý luận, thực tiễn của luận án


- Cơ sở lý luận: Lấy các nguyên lý cơ bản và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin làm cơ sở lý luận.


- Cơ sở tư liệu: Nguồn tài liệu tham khảo của đề tài là các bộ sử của triều Nguyễn và về triều Nguyễn, các công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài và các trước tác của Nguyễn Công Trứ.

* Phương pháp nghiên cứu: Đề tài kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích – tổng hợp; logic – lịch sử; hệ thống – cấu trúc, văn bản học, liên ngành khoa học xã hội.
5. Cái mới dự kiến của luận án: Góp phần làm rõ tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của những tư tưởng này trong lịch sử  tư tưởng Việt Nam. 
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

- Ý nghĩa về mặt lý luận: Luận án góp phần làm rõ ảnh hưởng của Nho giáo tới Nguyễn Công Trứ, một nhà nho văn võ toàn tài, có nhiều đóng góp vào việc củng cố triều Nguyễn và ổn dịnh, phát triển đời sống xã hội nửa đầu TK XIX. Luận án góp một phần vào việc giới thiệu Nho giáo Việt Nam TK XIX nói chung và tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ nói riêng. 
- Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Luận án có thể làm tài liệu tham khảo, trong giảng dậy về Nho giáo Việt Nam và lịch sử tư tưởng Việt Nam tại các trường Đại học và Cao đẳng.
7. Kết cấu của luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có 4 chương 12 tiết

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về bối cảnh kinh tế - xã hội, văn hóa – tư tưởng Việt Nam nửa đầu TK XIX

* Nhóm các công trình nghiên cứu về kinh tế: Nghiên cứu về kinh tế của nước ta giai đoạn nửa đầu thế kỷ được rất nhiều các học giả quan tâm tìm hiểu. Các nghiên cứu về cơ bản đã trình bày tương đối cụ thể về tình hình kinh tế của nước ta giai đoạn này, góp phần tái hiện lại một thời kỳ lịch sử, đồng thời là cơ sở khoa học giúp chúng tôi có thể nghiên cứu về một nhân vật lịch sử triều Nguyễn trong giai đoạn này.
* Nhóm các công trình nghiên cứu về chính trị - xã hội: Chính trị - xã hội giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX có ảnh hưởng sâu sắc toàn bộ tiến trình phát triển của lịch sử nước ta, nên việc tìm hiểu về vấn đề này được rất nhiều các học giả quan tâm. Các công trình nghiên cứu đã khảo cứu một cách tương đối về tình hình chính trị - xã hội của nước ta giai đoạn này, cung cấp cho độc giả những cái nhìn mới sâu sắc và đầy đủ về triều Nguyễn đồng thời là luận chứng khoa học giúp những nhà nghiên cứu sau này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.
* Nhóm các công trình nghiên cứu về văn hóa – tư tưởng: Bên cạnh các công trình nghiên cứu về kinh tế, chính trị - xã hội thì việc tìm hiểu về tư tưởng của triều Nguyễn cũng được nhiều học giả quan tâm: Nguyễn Quang Phan (1971), “Lịch sử Việt Nam từ năm 1427 đến 1858”; Trần Văn Giàu (1973) “Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám”; Lê Sỹ Thắng (1997), “Lịch sử tư tưởng Việt Nam”… 
1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về Nho giáo và Nguyễn Công Trứ
1.2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về Nho giáo 

+ Các công trình nghiên cứu tiêu biểu dưới dạng sách: Tác giả Đào Duy Anh với cuốn “Khổng giáo phê bình tiểu luận”, Đoàn Trung Còn (dịch) "Luận ngữ, Đại học trung dung",  “Nho giáo” của Trần Trọng Kim, “Khổng học đăng” của Phan Bội Châu, Nguyễn Đức Lân (dịch và chú giải) với “Tứ thư tập chú”, “Nho giáo xưa và nay” của Vũ Khiêu...

+ Các công trình nghiên cứu tiêu biểu dưới dạng tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lịch sử: Trần Văn Giàu với “Các nguyên lý của đạo đức Nho giáo ở Việt Nam thế kỷ XIX” (số 128 – 1969). Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc: Phan Ngọc với “Đạo nho Việt Nam, một sự khúc xạ” (số 4 – 1995). Tạp chí Đông Nam Á: Võ Thị Thu Nguyệt “Xã hội Việt Nam hôm nay và Nho giáo” (số 4 – 2004)….Mặc dù là những nghiên cứu ngắn được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, các bài viết đã đánh giá được phần nào về Nho giáo dưới các góc độ và cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này.


+ Các công trình nghiên cứu dưới dạng luận văn, luận án: Có rất nhiều các luận văn, luận án nghiên cứu và tìm hiểu về Nho giáo. Các công trình về cơ bản đã khẳng định sự đa dạng và phong phú của Nho giáo, khi các nhà nghiên cứu luôn tìm cho mình hướng đi phù hợp không trùng lặp xong mang lại hiệu quả và tính khoa học rất cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và lý luận đặt ra. 

Các công trình nghiên cứu về Nho giáo được tìm hiểu dưới các dạng khác nhau xong có thể khái quát lại thành các hướng chủ yếu sau: Hướng những công trình nghiên cứu luận giải kinh điển của Nho giáo; Hướng những công trình nghiên cứu về vai trò, ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo đến các mặt, các lĩnh vực của đời sống  xã hội và con người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Hướng các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của Nho giáo đến các nhà tư tưởng. 
1.2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về Nguyễn Công Trứ
* Nhóm các công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ
+ Các công trình nghiên cứu về cuộc đời Nguyễn Công Trứ: Cuộc đời của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ như một “bức tranh nhiều mầu sắc”, để điểm tô cho bức tranh này được sống động và chân thực đã có rất nhiều nhà nghiên cứu đi tìm hiểu về Nguyễn Công Trứ dưới các lĩnh vực khác nhau như: văn học, lịch sử, chính trị, triết học… 
+ Các công trình nghiên cứu về sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ: Sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ là đề tài luận bàn cơ bản nhất khi nói về ông và được hầu hết các nhà nghiên cứu khảo cứu vì nó gắn liền với cuộc đời đồng thời nó thể hiện tư tưởng - hành động của ông.  Các công trình nghiên cứu được khai thác dưới nhiều lĩnh vực khác nhau như: Văn học, chính trị, quân sự, kinh tế. 
* Nhóm các công trình nghiên cứu về tư tưởng Nguyễn Công Trứ: Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Công Trứ hầu như không đưa ra quan niệm hay tư tưởng về bất kỳ vấn đề gì, mà điều này được thể hiện trong chính những hành động và việc làm của ông. Do vậy, công trình nghiên cứu của các học giả chủ yếu tập trung vào các vấn đề như tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông, qua đó các rút ra quan niệm và tư tưởng của Nguyễn Công Trứ chứ chưa đưa ra vấn đề cụ thể.
1.3 Nhóm các công trình nghiên cứu về ý nghĩa tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ: Việc nghiên cứu về ý nghĩa tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ chưa được nhiều học giả thực sự quan tâm và nếu có những nghiên cứu về vấn đề này thì cũng chỉ đánh giá được một hoặc một vài tư tưởng Nho học của ông chứ chưa có công trình nghiên cứu nào ở cả trong và ngoài nước đánh giá được toàn bộ ý nghĩa tư tưởng Nho giáo của ông. Mặc dù các công trình nghiên cứu còn chưa nhiều, chưa thực sự sâu sắc xong về cơ bản các công trình đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng nghiên cứu về nhân vật lịch sử kiệt xuất dưới triều Nguyễn đồng thời là tài liệu tham khảo quý giá cho các học giả đi sau nghiên cứu về vấn đề này. Sự hạn chế và thiếu sót trong việc nghiên cứu về tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó của các nhà nghiên cứu đi trước chính là cơ sở để tác giả luận án có thể tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này.
1.4 Những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục giải quyết

+ Tìm hiểu bối cảnh kinh tế - xã hội, văn hóa – tư tưởng Việt Nam nửa đầu TK XIX đã tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ của Nho giáo trong thời kỳ này; Một số điểm quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ cần chú ý khi nghiên cứu về tư tưởng của ông. 
+ Làm rõ nội dung tư tưởng Nho giáo cơ bản của Nguyễn Công Trứ: Thế giới quan, nhân sinh quan và đặc biệt là phương pháp tư duy và hành động của Nguyễn Công Trứ. Qua những tư tưởng cơ bản này, tác giả sẽ  làm rõ các giá trị tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ mà bấy lâu nay còn ít học giả đi sâu tìm hiểu.

+ Tìm hiểu ý nghĩa tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ trong lịch sử tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX và đối với hiện nay, để một lần nữa khẳng định những đóng góp giá trị tư tưởng về nho học của Nguyễn Công Trứ.

Tiểu kết chương

Qua các công trình nghiên cứu có thể thấy rằng việc tìm hiểu về triều Nguyễn và Nguyễn Công Trứ không phải là vấn để mới mẻ. Tuy nhiên, vẫn cần có sự bổ sung, đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ hơn về giai đoạn thế kỷ XIX. Đặc biệt là cần có thêm các nghiên cứu tìm hiểu về tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ để có thể có được những đánh giá đầy đủ, khách quan và trọn vẹn hơn về những đóng góp của ông vào lịch sử Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX. Đây là một trong những lý do cơ bản, để tác giả luận án có thể tiếp cận và nghiên cứu về những vấn đề mà các học giả đi trước còn chưa quan tâm tìm hiểu. 

Chương 2. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI, VĂN HÓA – TƯ TƯỞNG VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

2.1 Bối cảnh lịch sử - xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

2.1.1 Bối cảnh về chính trị 

Về đối ngoại: Sử dụng biện pháp “bế quan tỏa cảng” đối với phương Tây còn với Trung Quốc được tự do buôn bán, chứng tỏ ngay từ đầu nhà Nguyễn đã tự nguyện thần phục Trung Hoa. Với các nước láng giềng nhà Nguyễn lại dùng đến lực lượng quân sự để giải quyết mọi vấn đề.


Về tổ chức nhà nước: Hoàn thiện bộ máy nhà nước theo mô hình tập quyền chuyên chế, nghĩa là mọi quyền hành đều tập trung trong tay vua. 


Về luật pháp: Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đều nằm trong tay Hoàng đế. sử dụng biện pháp để bảo vệ vương quyền bằng cách thực hiện cả Pháp trị và Đức trị, đây chính là lý do cơ bản dẫn đến sự ra đời của bộ Hoàng Triều luật lệ  năm 1815 (luật Gia Long). 

Về quốc phòng, quân đội: Triều đình nhà Nguyễn còn rất chú trọng đến việc tăng cường và củng cố lực lượng quân sự, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ từ, đặc biệt là đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân

2.1.2 Bối cảnh về kinh tế - xã hội 

Về nông nghiệp: Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX do ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Nho giáo “dĩ nông vi bản" nên nền kinh tế nước ta chủ yếu là nông nghiệp lúa nước. Chính sách kinh tế thời kỳ này là “trọng nông” 

Về thương nghiệp: Giai đoạn đầu của thế kỷ XIX, thương nghiệp triều Nguyễn không phát triển là do chính sách ức thương của triều đình, chỉ coi trọng nông nghiệp mà khinh thường thương nghiệp. 


Về công nghiệp và thủ công nghiệp: Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX, việc tách rời giữa công nghiệp với thủ công nghiệp chưa rõ ràng. Công nghiệp và thủ công giai đoạn này còn mang tính chất manh mún, mục đích của sản xuất là nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của triều đình và bản thân người lao động. Giai đoạn này một bộ phận thủ công nghiệp đã tách khỏi nông nghiệp.
Về mặt xã hội, những biến đổi về kinh tế dưới triều Nguyễn dẫn đến sự phân hóa giai cấp trong xã hội. Chế độ ruộng đất của triều Nguyễn đưa tới việc phân hóa xã hội thành 2 giai cấp địa chủ và nông dân (thống trị và bị trị). Bên cạnh đó trong bản thân dân chúng lại tiếp tục có sự phân chia thành 4 hạng “sĩ – nông – công - thương”. 

2.2 Bối cảnh văn hóa – tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

2.2.1 Bối cảnh văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX: Để củng cố địa vị và quyền lực của mình, nhà Nguyễn đã ban bố và thực thi rất nhiều các chính sách quản lý xã hội. Trong đó, có các chính sách về văn hóa. Triều đình muốn tất cả người dân đều phải làm theo mô hình văn hóa mà triều đình đã lựa chọn. Đó là thực hiện giáo dục theo hình thức thi cử để chọn ra tư tưởng phù hợp với ý thức hệ chính thống để ra làm quan nhằm đáp ứng yêu cầu chính trị đặt ra. Bên cạnh đó triều đình cũng rất đề cao việc giáo dục Nho học trong gia đình, đồng thời củng cố và xây dựng những thiết chế văn hóa với mục tiêu phát triển văn hóa của dân tộc, kiến trúc mỹ thuật cũng bị chi phối bởi tư tưởng  Nho giáo. Nghệ thuật văn chương thời kỳ này phát triển vô cùng mạnh mẽ với sự ra đời của hàng loạt các tác giả, tác phẩm.
2.2.2 Bối cảnh tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX: Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX có sự giao thoa giữa các tư tưởng Phương Đông– Phương Tây và của hai nền văn minh lớn Á – Âu. Để ổn định chính trị, bảo vệ vương quyền triều đình phải lựa chọn cho mình một hệ tư tưởng chính thống nhằm mục đích trị nước, an dân thì không thể có một hệ tư tưởng hay tôn giáo nào có thể đảm nhận được ngoài Nho giáo. Nhà Nguyễn đã hết sức tạo cơ hội cho Nho giáo được phát triển trong quần chúng nhân dân. Đồng thời hạn chế các tôn giáo khác như: thi hành chính sách cấm đạo đối với Thiên Chúa Giáo, hạn chế Phật giáo một cách mềm mỏng. 
2.3 Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ

2.3.1 Tiểu sử Nguyễn Công Trứ: 

* Gia đình Nguyễn Công Trứ: Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), cha là Đức Ngạn hầu Nguyễn Công Tấn; mẹ là Nguyễn Thị. Cha ông là người thanh liêm, đức độ, có học vấn uyên bác và là nhà Nho tuyệt đối trung thành với triều Lê. Thân mẫu của ông hiểu biết về giáo lễ, luôn ủng hộ tư tưởng và hành động của phu quân. Trong số các chị gái của ông có một bà vô cùng xinh đẹp, tư chất thông minh, được coi là “Năng văn nữ sĩ”. Ông được coi là nhân tài kết tinh những tinh hoa của vùng đất văn hiến sông Hồng và sông Lam. 
*  Cá nhân Nguyễn Công Trứ: Ông là người thông minh, chăm chỉ học hỏi, thấm nhuần nền học vấn nho phong sâu rộng. Có một tâm hồn tự do, tự tại không bị trói buộc trong khuôn khổ của lễ giáo phong kiến và một chí nam nhi hào hùng. Ông học hành uyên bác nhưng nghiệp công danh lại đến muộn, cảnh ngộ của ông gian truân. Gần 30 năm làm quan, lúc thăng lúc giáng nhưng ông luôn là một trung thần trên vì vua, dưới vì dân.
*  Các điều kiện cho sự hình thành tư tưởng Nguyễn Công Trứ: Bên cạnh các yếu tố, quê hương, dòng họ và chính bản thân con người Nguyễn Công Trứ thì ông còn chịu ảnh hưởng rất nhiều của thời thế cho sự hình thành tư tưởng của mình. Ông sinh năm 1778 là giai đoạn lịch sử Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Đất nước bị phân chia thành 3 miền rõ rệt, sinh ra trong giai đoạn gia đình bần hàn, xã hội loạn lạc. Tất cả những điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và tư tưởng của ông. 
2.3.2 Sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ

* Sự nghiệp về chính trị: Trong gần 30 năm làm quan trong triều, giữ nhiều chức vụ khác nhau, đầy gian khổ với cấp bậc lúc thăng lức giáng. Xong dù ở cương vị nào Nguyễn Công Trứ vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Ông luôn đề ra những tư tưởng, kết hợp đề xuất và hành động. Về ý thức, ông luôn đi sâu vào lòng dân chúng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân và cảm thông sâu sắc với họ. Về hành động, ông có tư tưởng về tư duy và hành động luôn phải hợp nhất, biết phải đi đôi với làm.
* Sự nghiệp về kinh tế: Ông có những tư tưởng và chính sách mới về kinh tế những tư tưởng này đã giúp ông trở thành nhà kinh tế đại tài, góp phần tạo lên sự nghiệp “kinh bang tế thế”. Hoạt động quai đê, lấn biển được ông tiến hành trên hầu khắp các vùng duyên hải. Ông đã sáng lập ra hai huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) đem lại cuộc sống ấm no cho hàng ngàn người nông dân. 
* Sự nghiệp về quân sự: Nguyễn Công Trứ là người “văn võ song toàn. Trong các hoạt động quân sự của ông, phải kể đến một loại nghệ thuật thủ dụ nhân dân, am hiểu binh pháp có tài bầy binh, có khả năng thắng trên mọi trận đồ, tinh thần cảnh giác cao. 
* Sự nghiệp về văn chương: Thơ ông là thơ ký thác, “thi dĩ ngôn chí”, gửi gắm tâm sự và bày tỏ ý chí của mình, gắn với cuộc đời những vui buồn trong cuộc sống. Ông  là người có công đưa thể hát mái trong Ca trù thành một thể thơ thuần Việt, từ những bài hát ả đào ông đã mở rộng và nâng lên thành thể thơ phóng túng. Ông chủ yếu viết về bốn đề tài: Tự vịnh, lý tưởng, đạo lý, tình cảm nhưng không theo một khuôn mẫu sẵn có mà như gửi gắm tâm hồn.  
Tiểu kết chương 2


Có thể thấy rằng, nghiên cứu về bối cảnh kinh tế - xã hội, văn hóa- tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX, đồng thời tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ đã cho ta thấy rõ hoàn cảnh cũng như điều kiện ra đời con người văn võ song toàn, sự nghiệp lẫy lừng của ông, giúp ta thấy rõ những ảnh hưởng của thời đại đến các nhà Nho nói chung, đến con người và hành trạng của ông nói riêng. Qua đây có thể khẳng định, bên cạnh những yếu tố thuộc về cái tôi cá nhân thì bất kỳ một nhân vật lịch sử nào cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố thời đại mà Nguyễn Công Trứ là một đại diện tiêu biểu.

Chương 3. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA

TƯ TƯỞNG NHO GIÁO NGUYỄN CÔNG TRỨ

3.1 Thế giới quan Nho giáo của Nguyễn Công Trứ

3.1.1 Quan niệm của Nho giáo về thế giới: Nho giáo là một học thuyết chính trị - xã hội bên cạnh việc bàn tới vị trí và vai trò của con người thì Nho giáo còn đề cập tới thế giới trong cách lý giải về trời, về mối quan hệ trời – người, trời – đất dưới góc độ duy tâm. Theo Nho giáo, con người là một bộ phận trong Tam tài. Con người được coi là một tiểu vũ trụ, do trời đất sinh ra nhưng có thể đứng ngang với trời đất, cùng với trời đất vận hành vạn vật. Trong quan hệ giữa trời và người, các nhà Nho cho rằng trời sinh ra con người nên con người phải chịu sự chi phối của trời, xong các nhà Nho lại khẳng định vai trò chủ quan của nhân tố con thông qua giáo dục thì có thể nắm bắt và hành động theo mệnh trời. Trời trong quan niệm của Nho giáo như là quy luật tự nhiên, biến hóa không ngừng. 
3.1.2 Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về vũ trụ, con người, mối quan hệ trời – đất – người: Nguyễn Công Trứ đã tư duy và hành động theo khuôn khổ của Nho giáo. Ông lấy tư tưởng về Thiên mệnh, về thiên đạo, kinh dịch và quan điểm về Tam Tài làm nền tảng lý luận cho các tư tưởng, hoạt động về chính trị, kinh tế, quân sự, văn học nên ông sớm đã thấm nhuần tư tưởng Nho học về vũ trụ và quan hệ tam tài trong quan niệm về chí nam nhi, về kẻ sĩ, người quân tử. Qua tư tưởng và hành động của ông có thể thấy, một mặt ông rất coi trọng thiên mệnh, xong ông cũng thấy được vai trò của nhân tố con người, ông luôn tin rằng với sự cố gắng nỗ lực của con người thì có thể thay đổi được mệnh trời.
3.2 Nhân sinh quan Nho giáo của Nguyễn Công Trứ

3.2.1 Quan niệm của Nguyễn Công Trứ về đạo đức và về mối quan hệ của con người trong xã hội 

3.2.1.1 Quan niệm của Nho giáo về đạo đức và về mối quan hệ của con người trong xã hội : Để bảo vệ và duy trì ổn định trật tự xã hội Nho giáo đề ra đường lối trị nước bằng Đức trị, các nhà Nho đều đề cao vai trò của đạo đức, coi đạo đức là công cụ và phương tiện cơ bản nhất trong học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo. Theo Nho giáo việc thi hành đạo đức còn là cơ sở để các nhà cầm quyền ổn định trật tự xã hội. Theo các nhà Nho giáo dục, giáo hóa cũng là một trong những biện pháp chính trị căn bản để xây dựng một xã hội ổn định. Do đó các nhà Nho đều cho rằng muốn xã hội có trật tự, kỷ cương thì phải chủ trương giáo dục và giáo hóa mọi người nguyên lý đạo đức Chính danh, Tam cương, Ngũ thường 
3.2.1.2 Sự tiếp thu và vận dụng quan niệm Nho giáo về đạo đức và về mối quan hệ của con người trong xã hội của Nguyễn Công Trứ: Quan niệm của Nguyễn Công Trứ về xã hội gắn với các giáo lý của Nho giáo. Đó là học thuyết về “Tam cương”, “Ngũ thường”, “Chính danh”... những giáo lý này đã chi phối và xuyên suốt cuộc đời hoạt động, sự nghiệp của ông. Nó đã trở thành nguyên tắc, lẽ sống để ông xây dựng đạo đức, quan niệm sống cho kẻ sĩ, người quân tử trong xã hội. Hơn ai hết ông luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò của kẻ sĩ, của người quân tử trong xã hội phong kiến, là phải cống hiến hết sức mình cho dân cho nước, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.
3.2.2  Quan niệm của Nguyễn Công Trứ về người quân tử 

3.2.2.1 Quan niệm của Nho giáo về người quân tửMục đích của Nho gi: áo là xây dựng một xã hội lý tưởng, một xã hội đạo đức muốn có được điều này Nho giáo phải xây dựng hình mẫu về con người lý tưởng, có đạo đức - đó chính là người quân tử, kẻ sĩ - được học đạo, có nhân cách, trở thành nguời cầm quyền trong xã hội và được mọi người thừa nhận, kính trọng. Nho giáo đòi hỏi người quân tử phải giữ trọn đạo cương thường, phải hội tụ đủ năm đức: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Trong quan hệ xã hội thì phải "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử". Đối với dân chúng, người quân tử phải biết lấy lòng dân, thuận theo ý dân. 
3.2.2.2 Sự tiếp thu và vận dụng quan niệm Nho giáo về người quân tử của Nguyễn Công Trứ: Một trong những quan niệm Nho học ảnh hưởng mạnh đến Nguyễn Công Trứ là quan niệm về vị trí và vai trò của người quân tử trong xã hội. Tư tưởng này khi ảnh hưởng tới ông, nó đã trở thành giáo lý cho hành động, chi phối suốt cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đó là tư tưởng về kẻ sĩ, lẽ sống của kẻ sĩ, chí nam nhi với những món nợ tang bồng, nợ công danh. Theo ông, kẻ sĩ là người “tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt”. Bằng chứng cuộc đời cho thấy ông là một Nho sĩ luôn đem hết sức lực, trí tuệ và khả năng của mình để thực hiện khát vọng cháy bỏng của kẻ sĩ, ý nguyện “Đấng trượng phu một túi kinh luân”.
3.3 Phương pháp tư duy và hành động của Nguyễn Công Trứ

3.3.1 Phương pháp tư duy và hành động trong Nho giáo: Tư tưởng về tư duy và hành động được rất nhiều các học giả quan tâm từ xưa đến nay nhưng mỗi học giả đều có những cách lý giải khác nhau về vấn đề này, người theo “Thuyết chủ hành”, người theo “Thuyết chủ tri”, người thì theo “thuyết tri hành hợp nhất. Trong việc tìm hiểu về phương pháp “tư duy” và “hành động”, mặc dù không đề cập đến vấn đề này trong nghiên cứu và giảng dạy Nho học của mình nhưng Khổng Tử vẫn rất coi trọng cả tư duy và hành động,  không bao giờ không tri mà lại có hành. Người có tư tưởng sâu sắc và đưa ra học thuyết về mối tương quan giữa tư tuy và hành động là Vương Dương Minh (1472 – 1528). Ông là người đầu tiên đưa ra thuyết “Tri hành hợp nhất”. Thuyết “tri hành hợp nhất” nhận rằng không có sự phân biệt giữa tri và hành, tri với hành hợp làm một. 
3.3.2 Sự tiếp thu và vận dụng phương pháp tư duy và hành động trong Nho giáo của Nguyễn Công Trứ: Nguyễn Công Trứ không đưa ra lý luận cụ thể về tư duy và hành động. Bản thân ông không thiên về những vấn đề lý luận thuần túy mà chú trọng vào những vấn đề cụ thể và thực tiễn. Tuy nhiên, xuyên suốt sự nghiệp của ông, chúng ta thấy ông luôn luôn gắn chặt giữa tư duy và hành động, lấy tư tưởng “tri hành hợp nhất” làm phương châm sống. Theo ông, Nho sĩ phải biết điều hành được được tư duy và hành động, chứ không phải chỉ biết học hết sách mà không đem lại lợi ích gì cho cuộc sống. Cả cuộc đời của ông luôn gắn kết và tương tác giữa nhận thức và hành động. Sự nghiệp chính trị thì vẻ vang, quân sự thì lập chiến công to lớn, trong kinh tế thì trở thành nhà doanh điền lỗi lạc, đồng thời ông là người đầu tiên đưa thể hát nói vào trong văn học. 
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Tư tưởng của Nho giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến Nguyễn Công Trứ. Thế giới quan của ông với những vấn đề trời, mệnh trời được thể hiện rõ. Đồng thời ông cũng thấy được vị trí, vai trò của con người trong xã hội, ông tin vào sự cố gắng của con người có thể thay đổi được số mệnh - Đây chính là tư tưởng của ông về nhân sinh quan. Ngoài ra ông còn tiếp thu phương pháp tư duy và hành động của Nho giáo, đặc biệt là tư tưởng tri hành hợp nhất. Chính nhờ có tư tưởng gắn liền giữa tư duy và hành động thành một thể thống nhất, luôn song hành với nhau mà ông đã gây dựng được một sự nghiệp kinh bang tế thế, vẻ vang, hào hùng mang lại lợi ích cho dân cho nước và cho chính bản thân.

Chương 4. Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO NGUYỄN CÔNG TRỨ TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM

4.1 Giá trị và hạn chế của tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ

4.1.1 Giá trị của tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ: Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ có vị trí và ý nghĩa to lớn đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam, đặc biệt là đối với lịch sử phát triển của Nho giáo, khẳng định địa vị độc tôn của Nho giáo giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX, khẳng định sức sống mãnh liệt của Nho giáo. Đặc biệt những tư tưởng này còn có tác động mạnh mẽ tới xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chẳng hạn tư tưởng trung quân nay trở thành tư tưởng trung với nước, trung với Đảng; tư tưởng về hiếu với cha mẹ, nay rộng ra thành tư tưởng hiếu với dân... Ngoài ra tư tưởng Nho giáo ông còn góp phần làm rõ nội hàm một số quan niệm của Nho giáo về thế giới quan, nhân sinh quan, về phương pháp tư duy và hành động, về kẻ sĩ, về phương châm xuất xử, về đạo của người quân tử và Việt hóa một số quan niệm Nho giáo phù hợp với thời đại của ông. Với những giáo lý Nho học mà Nguyễn Công Trứ đã tiếp thu đã góp phần xây dựng mẫu người quân tử điển hình trong Nho giáo Việt Nam thế kỷ XIX, cổ vũ tinh thần cũng như nhuệ khí chiến đấu cho lớp thanh niên, cho người quân tử trong xã hội phong kiến, xây hình ảnh và phẩm chất con người Việt Nam. 
4.1.2 Hạn chế của tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ 
* Tư tưởng trọng danh: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ có thể thấy rằng toàn bộ tư tưởng và hành động của ông đều thể hiện “chí nam nhi”, “nợ tang bồng”, “công danh”... đều mang tính cách quý tộc và là lý tưởng hoàn toàn quan liêu. Những tư tưởng và hành động này của ông cũng chính là biểu hiện của tư tưởng trọng danh, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. 
* Tư tưởng phân biệt đẳng cấp: Nguyễn Công Trứ xuất thân thuộc tầng lớp Nho sĩ quý tộc nên ông ý thức rất rõ về địa vị quý tộc của mình trong xã hội (đó là địa vị của giai cấp thống trị), bởi vậy khi gặp cảnh hàn vi nhưng ông vẫn đặt mình vào vị thế cao trong xã hội.
* Tư tưởng trung quân cực đoan, đàn áp khởi nghĩa nông dân Nguyễn Công Trứ theo tư tưởng của Tống nho, coi Vua là thiên tử có sức mạnh và quyền lực tuyệt đối mà không ai có thể xâm phạm đến, ông đã phục tùng một cách vô điều kiện. Hơn nữa, do đứng trên lập trường của đẳng cấp sĩ phiệt – quý tộc, ông đã nhìn thấy sự tồn tại của tầng lớp quý tộc cần phải có sự ủng hộ của sĩ phiệt cho nên ông sẵn sàng hi sinh tính mạng và lợi ích của mình vì đế quyền (tích cực chống giặc, dẹp yên các cuộc khởi nghĩa của nông dân). Ông chưa nhìn thấy quần chúng nhân dân và không có sự tương tác với xã hội. 
* Chủ nghĩa hưởng lạc: Nguyễn Công Trứ coi hành lạc như triết lý nhân sinh, trở thành chuẩn mực, hành lạc như khát vọng sống mới được ông vận dụng trong mọi thời điểm, là hoạt động xuyên suốt cuộc đời Nguyễn Công Trứ, từ những thú vui tao nhã đến những thú vui trần tục nhất. Ông luôn ca tụng sự hành lạc, hưởng nhàn và coi đó như là phần thưởng để ông hưởng thụ. 
* Tư tưởng bi quan, tiêu cực, hư vô: Do đứng trên lập trường của giai cấp thống trị. Nguyễn Công Trứ đã chủ động, tích cực chống lại các cuộc khởi nghĩa của nông dân nên ông đã bị  nhà Nguyễn triệt để lợi dụng nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của chúng, để đến khi ông nhận ra bản chất của chế độ vương quyền với tư cách là một nhà Nho ông đã không chịu được điều đó. Hơn nữa, do đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và những thứ mà ông đạt được là để thỏa mãn nhu cầu và lợi ích cá nhân về sau chỉ mang lại cho ông sự cô độc, rơi vào trạng thái bi quan, tiêu cực và hư vô.
4.2 Vị trí tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ trong lịch sử tư tưởng Việt Nam: Sự nghiệp và công trạng mà Nguyễn Công Trứ đã đạt được trong cuộc đời mình, góp phần cổ vũ tinh thần Nho học đối với các Nho sĩ đương thời. Đối với nhân dân những thành quả mà ông đã đạt được đã bảo vệ sự bình yên, khơi thông tư tưởng, làm giàu đời sống tinh thần. Đối với triều đình, ông là một trung thần, hết lòng phụng sự nhà vua.

Về mặt chính trị: Nguyễn Công Trứ đã ứng dụng tư tưởng an dân, dưỡng dân vào sự nghiệp kinh bang tế thế của mình .


Về kinh tế: Nguyễn Công Trứ là nhà kinh tế lỗi lạc và kiệt xuất nhất giai đoạn thế kỷ XIX, với tư tưởng khai hoang lập ấp, quai đê lấn biển ông đã giúp dân mở thêm 2 huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Tư tưởng về kinh tế của ông đã giúp nhân dân, đặc biệt là người nông dân trong xã hội phong kiến có thêm đất đai để canh tác, Nhà nước thì mở rộng thêm lãnh thổ. Còn đối với hiện nay thì tư tưởng kinh tế của ông có giá trị là bài học kinh nghiệm đối với các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tài nguyên đất đai và điều quan trọng là tư tưởng Nhà nước và nhân dân cùng làm nếu được áp dụng tốt sẽ đem tới những kết quả to lớn cho dân, cho nước


Về quân sự: Sự nghiệp cầm quân đã cho thấy, ông là vị tướng có khả năng bài binh, bố trận và thắng trên mọi trận địa, từ vùng hoang sơ, đồi núi, đồng bằng cho đến biển cả. Đối với xã hội phong kiến, ông đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trong thời chiến, tư tưởng này của ông đã cổ vũ tinh thần của các chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu hết mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Còn đối với hiện nay, đặc biệt là giai đoạn Việt Nam đang phải đối đầu với diễn biến hòa bình, chống thù trong, giặc ngoài thì những tư tưởng quân sự của ông là bài học kinh nghiệm cho các nhà quân sự, ca ngợi lòng dũng cảm, tình yêu đất nước.

Về văn chương: Thơ văn của ông đã nêu quan điểm sống, triết lý nhân sinh, thế giới quan và cả phương pháp sống hợp nhất giữa tư duy và hành động, có giá trị đối với xã hội đương thời, thể hiện chí khí hào hùng, như bó đuốc soi đường cho tư tưởng của các Nho sĩ. Ngoài ra ông là người có công phát triển một thể loại nghệ thuật dân gian, mang đậm bản sắc dân tộc và đưa nó từ lối hát dân gian đến với sự hoàn chỉnh, đó chính là Ca trù.
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Tuy vẫn còn một số hạn chế, xong việc nghiên cứu và tìm hiểu về tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tư tưởng của ông về thế giới quan đã lý giải cho phương thức hoạt động của xã hội phong kiến, đó là sự gắn chặt giữa thần quyền và thế quyền. Về nhân sinh quan, ông đã xây dựng hình tượng người quân tử trong xã hội phong kiến, đồng thời góp phần xây dựng mẫu hình những người quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. Phương pháp "tri hành hợp nhất đã mang lại cho ông một sự nghiệp "Kinh bang tế thế"... là bài học kinh nghiệm cho những người lãnh đạo đất nước đó là lời nói phải đi đôi với việc làm, sống có tình có lý ... Tìm hiểu về tư tưởng Nho giáo của ông đã đánh giá đúng vị trí của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, khẳng định lại vị trí độc tôn của Nho giáo, góp phần xây dựng mẫu hình người quân tử, là bài học kinh nghiệm cho các hoạt động về chính trị, kinh tế, quân sự và văn học của thế hệ đi sau, giúp xây dựng dựng hình tượng đội ngũ những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 KẾT LUẬN

Xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX là một giai đoạn có những biến động đầy phức tạp, đó là sự thiết lập của Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền chuyên chế triều Nguyễn lên toàn lãnh thổ, với việc sử dụng Nho giáo làm hệ tư tưởng chính thống cho quá trình xây dựng và quản lý đất nước, điều này đã tác động rất lớn đến đời sống văn hóa tinh thần của con người Việt Nam đặc biệt là tầng lớp Nho sĩ, trong đó có Nguyễn Công Trứ - một nhà Nho có phẩm chất và công trạng xuất sắc dưới triều Nguyễn. Do đó việc nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa - tư tưởng của Việt Nam dưới triều Nguyễn giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX cùng với những nghiên cứu về Nho giáo và Nguyễn Công Trứ có giá trị hết sức sâu sắc và cần được bổ sung, đánh giá một cách toàn diện hơn, đặc biệt là cần có thêm các nghiên cứu tìm hiểu về tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ để có thể đánh giá đầy đủ và khách quan về những đóng góp của ông cho lịch sử tư tưởng Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX. 

Bối cảnh lịch sử - xã hội, văn hóa- tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX,  tác động mạnh đến đời sống cũng như tư tưởng của dân chúng trong giai đoạn này, đồng thời cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới các nhà Nho đương thời, mà đại diện là Nguyễn Công Trứ. Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ có thể khẳng định, bên cạnh những yếu tố thuộc về cá nhân thì bất kỳ một nhân vật lịch sử nào cũng chịu ảnh hưởng của yếu tố thời đại và sự xuất hiện của con người văn võ song toàn như Nguyễn Công Trứ là một minh chứng cho sự tác động bởi bối cảnh xã hội đến cá nhân mỗi con người.


Nguyễn Công Trứ chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của Nho giáo về thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp tư duy và hành động , sự ảnh hưởng này là biểu hiện của tính kế thừa có chọn lọc những tinh hoa trong lịch sử Nho học. Thế giới quan của Nguyễn Công Trứ với những vấn đề trời, mệnh trời được đề cao. Tuy vậy, ông cũng đánh giá rất cao vị trí, vai trò của con người trong xã hội, ông tin vào khả năng của con người, tin vào sự cố gắng của con người có thể thay đổi được số mệnh, đây cũng chính là quan điểm của ông về nhân sinh quan. Ngoài ra Nguyễn Công Trứ còn tiếp thu phương pháp tư duy và hành động của Nho giáo, lấy tư tưởng này làm phương châm sống của bản thân, cả cuộc đời luôn gắn liền tư duy với hành động đã gây dựng cho ông một sự nghiệp kinh bang tế thế mang lại lợi ích cho dân cho nước.


Nghiên cứu và tìm hiểu về tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử tư tưởng Việt Nam, góp phần đánh giá lại những thành quả to lớn mà ông đã đạt được trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, quân sự, văn chương đó là kết quả của quá trình ông tiếp thu những quan điểm tích cực của Nho học với tư tưởng về trung, hiếu, thiên nhân tương dữ... đồng thời những tư tưởng Nho giáo mà Nguyễn Công Trứ triệt để áp dụng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình đã khẳng định vị trí độc tôn của Nho giáo dưới triều Nguyễn, khẳng định sức sống mãnh liệt của Nho giáo đã tồn tại qua nhiều thế kỷ dưới các triều đại phong kiến ở nước ta. Ngoài ra  tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ về thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp tư duy và hành động đã góp phần làm rõ nội hàm một số quan niệm của Nho giáo về vấn đề này, đồng thời góp phần Việt hóa một số quan niệm Nho giáo cho phù hợp với thời đại của ông. Thế giới quan Nho giáo của ông với việc đề cao mệnh trời đã lý giải cho phương thức hoạt động của xã hội phong kiến đương thời là sự gắn chặt giữa thần quyền và thế quyền, bên cạnh đó ông rất tin tưởng và đánh giá cao khả năng trí tuệ và sự nỗ lực của con người có thể thay đổi được mệnh trời, được số mệnh. Đây là bài học kinh nghiệm trong quá xây dựng và phát triển đất nước hiện nay khi lựa chọn con người là yếu tố hàng đầu của mọi sự phát triển. Trong quan niệm về nhân sinh quan với việc những tư tưởng của Nho giáo về đạo đức nhân sinh, về Tam cương, Ngũ thường... Nguyễn Công Trứ còn chú trọng đến lẽ sống, ý thức về trách nhiệm của kẻ sĩ, đạo đức của người quân tử. Qua đó góp phần xây dựng hình tượng người quân tử trong xã hội phong kiến là người có phẩm chất đạo đức Nho học, có chí khí anh hùng, luôn ý thức được trách nhiệm của mình trước xã hội, đồng thời góp phần xây dựng mẫu hình những người quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. Cả cuộc đời lấy phương pháp kết hợp giữa tư duy và hành động làm phương châm sống, đã mang lại cho Nguyễn Công Trứ một sự nghiệp "Kinh bang tế thế", bên cạnh đó phương pháp kết hợp giữa tư duy và hành động đã đem lại giá trị to lớn cho xã hội phong kiến đương thời đó là tránh lối học tầm chương trích cú, văn thịnh thực suy... còn đối với hiện nay phương pháp này là bài học kinh nghiệm cho những người lãnh đạo đất nước và nhân dân đó là lời nói phải đi đôi với việc làm, sống có tình có lý ... 

Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ đã để lại giá trị vô cùng sâu sắc, là bài học kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của đất nước giai đoạn hiện nay. Tư tưởng chính trị của ông là bài học cho các nhà quản lý, lãnh đạo đất nước trong việc lấy dân làm gốc với mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân - do dân - vì dân. Tư tưởng về kinh tế với mô hình Nhà nước và nhân dân cùng làm được Đảng và Nhà nước triệt để áp dụng, đặc biệt đề cao vai trò của nhân dân với việc xác định nguồn lao động phong phú của đất nước chính là từ nhân dân. Tư tưởng về quân sự là bài học cho các nhà quân sự, ca ngợi lòng dũng cảm, tình yêu quê hương đất nước. Về văn chương ông đã để lại cho kho tàng văn học một hệ thống các bài thơ chữ Nôm, chữ Hán, bài Phú, đặc biệt ông là người đem loại hát nói (Ca trù) đến với sự hoàn chỉnh và trở thành một thể loại văn học vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Ngoài ra tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ về kẻ sĩ, chí nam nhi, người quân tử... đã góp phần hình thành nên nhân cách của con người mới Xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn hiện nay, đó là bài học về sự trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng của người Việt Nam, luôn bền tâm vững chí trước mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, luôn thể hiện khí phách hào hùng, anh dũng của con người Việt Nam với lý tưởng sống cao đẹp, đó là ra sức lao động và học tập để dựng xây đất nước quê hương. Góp phần đào tạo ra những con người giỏi trên mọi phương diện, trung thành tuyệt đối với Đảng, yêu dân như con, có năng lực quản lý xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước.

 Tư tưởng Nho học Nguyễn Công Trứ là điển hình cho xu hướng Nho giáo tích cực và chân chính ở Việt Nam. Tư tưởng Nho học của ông đã tạo nên nét đặc sắc của Nho giáo Việt Nam vì nó không chỉ chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo Khổng Mạnh mà bản thân tư tưởng  Nho giáo của Nguyễn Công Trứ đã vượt lên trên những giáo lý của Nho học, thể hiện sự khác biệt trong quan niệm của nhà Nho về những vấn đề xung quanh cuộc sống. Tư tưởng Nho giáo của ông đã góp phần vào việc xây dựng một xã hội yên bình, thịnh trị, cải tạo và giáo dục người dân không chỉ trong xã hội đương thời mà còn có ý nghĩa đến tận ngày nay. Những tư tưởng này, có vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, nó không chỉ góp phần củng cố vị trí độc tôn của Nho học xã hội đương thời, đặc biệt là góp phần vào việc xây dựng mẫu hình người quân tử trong xã hội phong kiến mà đối với hiện nay mà những tư tưởng Nho học của Nguyễn Công Trứ còn là bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ lãnh đạo “vừa hồng vừa chuyên”. Đối với nhân dân thì tư tưởng này đã giúp họ kiên định, giữ vững lập trường, hết lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu và hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, tin tưởng vào ý thức tự chủ, khả năng tự lực của bản thân sẽ có thể thay đổi được cuộc sống và cùng với cả nước tiến lên xây dựng một quốc gia thống nhất giàu mạnh.
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